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CP&CCQ  

Thay đổi so với tuần trước  Thống kê 2 sàn Tuần này Tuần trước 
+/- % 

VN-Index          ▲ 392,61 366,02 26,59 7,26%
Khối lượng giao dịch khớp lệnh (1CK) 46.883.820 53.373.050 -6.489.230 -12,16%
Giá trị giao dịch khớp lệnh(‘000VNĐ) 1.249.000.000 1.633.460.938 -384.449.615 -23,54%
Khối lượng giao dịch thỏa thuận(1CK) 4.549.972 9.885.468 -5.335.496 -53,97%
Giá trị giao dịch thỏa thuận(‘000VNĐ) 211.000.000 303.045.036 -92.966.287 -30,29%
Tổng khối lượng 51.433.792 63.258.518 -11.824.726 -18,69%
Tổng giá trị 1.460.000.000 1.937.000.000 -477.000.000 -24,59%

HASTC-Index    ▲ 112,68 110,40 2,28 2,07%
Khối lượng giao dịch báo giá(1CK) 28.998.200 15.241.500 13.756.700 90,26%
Giá trị giao dịch báo giá(‘000VNĐ) 611.721.340 344.285.960 267.435.380 77,68%
Khối lượng giao dịch thỏa thuận(1CK) 1.749.370 1.503.700 245.670 16,34%
Giá trị giao dịch thỏa thuận(‘000VNĐ) 59.105.209 45.959.010 13.146.199 28,60%
Tổng khối lượng 30.747.570 16.745.200 14.002.370 83,62%
Tổng giá trị 670.826.549 390.244.970 280.581.579 71,90%

Nguồn: ECC 

Thị trường chứng khoán đã kết thúc một tuần tăng điểm trên cả 2 sàn niêm yết sau khi đón nhận những thông tin 
tích cực từ các chỉ số cơ bản của nên kinh tế và các biện pháp mạnh tay từ NHNN. Tình hình kinh tế 6 tháng đầu 
năm 2008 mặc dù gặp khó khăn nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Số liệu công bố của Bộ KH&ĐT ngày 
26/06 cho biết, mức tăng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,6 – 6,7%; FDI tăng cao nhất từ trước tới nay đạt 31,6 tỷ 
USD; nhập siêu đã có nhiều chiều hướng giảm tuy vẫn ở mức cao 14,7 tỷ USD, chỉ số giá tiêu tháng 6/2008 tăng 
2,14% trong khi tháng 5 tăng 3,91% cho thấy có xu hướng giảm và đây là một tín hiệu tốt trong bối cảnh hiện 
nay. Cùng với việc NHNN giữ nguyên lãi suất cơ bản VND 14%; tăng lãi suất tín phiếu bắt buộc đợt 17/3 từ 
7,8%/năm lên 13%/năm và nới biên độ tỷ giá VND/USD từ +/- 1% lên +/- 2% cho thấy những giải pháp của 
Chính phủ đã có những phản ứng tích cực, niềm tin của NĐT được cải thiện. Chứng khoán hồi phục đã hỗ trợ tốt 
cho tâm lý các NĐT, lực cầu được cải thiện, áp lực giải chấp các cổ phiếu cầm cố hiện đã được giảm bớt đã tạo 
nên xu thế tăng điểm cho thị trường hiện nay. Điển hình vẫn là các mã blue-chip quen thuộc như SSI, DPM, 
VMN, FPT. Trong đó SSI dẫn đầu cho xu thế hồi phục, rất nhiều nhà đầu tư đua nhau mua vào cổ phiếu này khi 
Daiwa Securities và ANZ đã đăng ký mua thêm để tăng tỷ lệ nắm giữ tại SSI. Như vậy, SSI sẽ có cổ đông chiến 
lược đồng thời là cổ đông lớn là ngân hàng ANZ và Daiwa Securities. Hai cổ đông này đã đồng thời công bố việc 
sẽ mua thêm cổ phiếu SSI với khối lượng rất lớn trong thời gian tới. Cụ thể:ANZ đăng ký mua thêm 6.833.400 cổ 
phiếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày 26/6. Đáng chú ý là ANZ vừa hoàn tất mua thêm hơn 3,4 triệu cổ phiếu SSI 
ngày 23/6, nâng số cổ phiếu mà ngân hàng này nắm giữ lên 18.983.500 cổ phiếu (chiếm 13,89% VĐL). Còn 
Daiwa đăng ký mua thêm 11.684.880 cổ phiếu 25/06/2008 đến 29/08/2008. Hiện tại, Daiwa đang nắm giữ 
6.315.120 cổ phiếu (chiếm 4,6% VĐL). Bên sàn Hà Nội tuần này đón nhận thêm 3 thành viên mới niêm yết là 
ONE của CTCP Truyền thông số 1, SD4 của CTCP Sông Đà 4 và TC6 của CTCP Than Cọc Sáu đã nâng tổng số 
các mã niêm yết trên sàn HASTC lên con số 142 mã. Trong ngày giao dịch đầu tiên 25/06, ONE được giao dịch ở 
mức giá 25(ngàn đồng) và khối lượng giao dịch đạt 13,6 ngàn đơn vị, còn SD4 được giao dịch ở mức giá 
12,8(ngàn đồng) và khối lượng giao dịch là 93,9 ngàn đơn vị. Trong ngày giao dịch đầu tiên 26/06, TC6 được 
giao dịch ở mức 29,6(ngàn đồng)  và khối lượng giao dịch đạt 28,5 ngàn đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch cuối 
tuần, TC6 vẫn giao dịch ở mức giá 29,6(ngàn đồng) với khối lượng 14,7 ngàn đơn vị, ONE không có giao dịch, 
còn SD4 giao dịch ở mức giá 13,7 (ngàn đồng) cùng khối lượng giao dịch là 5 ngàn đơn vị.  
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Nguồn: ECC 

Theo thống kê, cho tới ngày 3/3/2008 có 600 tổ chức và 9.220 cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã 
giao dịch tại Việt Nam thì tới quý II/2008 đã có thêm 1.239 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch 
trong đó gồm 112 tổ chức và 1.127 cá nhân. Như vậy tính tới ngày 2/6 đã có 712 tài khoản của tổ chức và 10.347 
tài khoản của cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã. Đặc biệt trong tháng 6, tháng mà cả VN-Index và 
HaSTC-Index đều lập những kỷ lục mới về mức đáy, đã có thêm 28 tổ chức và 383 cá nhân nước ngoài tham gia 
thị trường. 

Về giao dịch của NĐTNN tuần này cho thấy họ đã chững lại so với tuần trước sau khi có phiên giao dịch tăng 
mạnh vào phiên ngày 26/06. Tuần này họ mua vào 136 mã CP&CCQ, bán ra 84 mã CP&CCQ và danh mục đầu 
tư của họ vẫn tập trung vào những cổ phiếu blue-chip như DPM (30% KLGD), PVD (64% KLGD), VNM (70% 
KLGD), KDC (80,48% KLGD), SSI (22% KLGD). Tuần này NĐTNN vẫn mua ròng với giá trị đạt gần 171 tỷ 
đồng, giảm 254 tỷ đồng so với tuần trước. 

Thay đổi 
Chỉ tiêu Tuần này 

%Toàn thị 
trường 

Tuần trước 
%Toàn thị 

trường +/- % 

Khối lượng       
Mua  (1 CK) 7.344.440 7,83% 16.791.000 26,54% -9.446.560 -56,26%
Bán  (1 CK) 4.812.596 5,13% 5.867.150 9,27% -1.054.554 -17,97%
Giá trị       
Mua  (1.000 VNĐ) 

323.598.336 12,95% 652.085.859 33,67%
-

328.487.523 -50,37%
Bán  (1.000 VNĐ) 152.816.859 6,12% 227.929.584 11,77% -75.112.725 -32,95%

Nguồn: ECC 
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CUNG CẦU CHỨNG KHOÁN HASTC

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2-
Ju

n

3-
Ju

n

4-
Ju

n

5-
Ju

n

6-
Ju

n

9-
Ju

n

10
-J

un

11
-J

un

12
-J

un

13
-J

un

16
-J

un

17
-J

un

18
-J

un

19
-J

un

20
-J

un

23
-J

un

24
-J

un

25
-J

un

26
-J

un

27
-J

un

Thousands

0

5

10

15

20

25

30
HundredsKLM KLB QMLM QMLB

 
Nguồn: ECC 

Trên cả hai sàn giao dịch lượng cầu liên tục được cải thiện qua từng phiên và luôn đáp ứng sự dồi 
dào của lượng cung. Mặc dù trong 2 phiên giao dịch cuối tuần đã có lúc VN-Index quay đầu giảm 
điểm tuy nhiên người mua đã sẵn sàng tham gia để hỗ trợ cho việc tăng điểm của thị trường, không chỉ 
vậy quy mô một lệnh mua còn lớn hơn quy mô một lệnh bán. Có thể thấy điều này từ ở 3 phiên giao 
dịch cuối tuần và điều này cũng cho chúng ta thấy ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào thị 
trường hơn, đây là một dấu hiệu tốt cho thị trường bởi trong suốt thời gian từ đầu tháng đến trước phiên 
giao dịch ngày 25/06 quy mô đặt lệnh luôn nghiêng về bên bán. Trong số các mã trên sàn thì STB, SSI, 
DPM, FPT đang được quan tâm nhiều nhất, quy mô đặt mua của các mã blue-chip trên sàn tăng lên 
đã hỗ trợ đắc lực cho xu hướng tăng điểm của thị trường hiện nay. 
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THÔNG TIN GIAO DỊCH TRONG TUẦN 

 

GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 

Thay đổi Chỉ tiêu Tuần này Tuần trước +/- % 
HOSE     
Khối lượng (1CK) 1.750.005 6.007.370 -4.257.365 -70,87%
Gía trị (000VNĐ) 155.331.400 557.603.499 -402.272.099 -72,14%
HASTC     
Khối lượng (1CK) 64.416.550 50.769.290 13.647.260 26,88%
Gía trị (000VNĐ) 5.496.464.502 4.398.770.085 1.097.694.417 24,95%
Tổng cộng     
Khối lượng (1CK) 66.166.555 56.776.660 9.389.895 16,54%
Gía trị (000VNĐ) 5.651.795.902 4.956.373.584 695.422.318 14,03%

Nguồn: ECC 

GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG 

Tuần này Thay đổi so với tuần trước Chỉ tiêu Khối lượng Tỉ trọng  Giá trị Tỉ trọng +/-KLGD +/-GTGD 
CP&CCQ 124.515.210 65,30% 3.168.849.195 35,93% 55,64% 36,19% 
Trái phiếu 66.166.555 34,70% 5.651.795.902 64,07% 19,42% 19,70% 

Toàn thị trường 190.681.765 100,00% 8.820.645.097 100,00% 40,82% 25,14% 

Nguồn: ECC 
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THÔNG TIN GIAO DỊCH TRONG TUẦN 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG OTC 
 
Nhận xét tuần giao dịch OTC từ ngày 23 -  27 tháng 6 năm 2008 
 Trong tuần thị trường OTC có rất nhiều sự biến động về giá, nhưng hầu hết các cổ phiếu đều biến thiên tỷ lệ 
thuận với sự biến thiên của sàn niêm yết.các giao dịch vẫn tập trung vào khối ngân hàng và một số mã ngành 
tài chính. Khối lượng giao dịch  trong tuần cũng tương đối nhiều. 

- Cổ phiếu Ngân Hàng Quân Đội (MB) tuần này biến đổi rất mạnh, tạo ra nhiều đợt sóng theo sự biến thiên các 
mã ngân hàng trên hai sàn niêm yết như STB và ACB. Giá biến động  từ 13.400/CP đến 14.400/CP. Khối lượng 
giao dịch rất nhiều.   

- Cổ phiếu Ngân hàng Ngoài Quốc Doanh (VPB) trong tuần biến động theo sự biến động của cổ phiếu MB, tuy 
nhiên khối lượng giao dịch không nhiều, giá giao dịch từ 11.600/CP đến 12.500/CP.  

- Cổ phiếu Ngân hàng An Bình (ABB) vẫn không có nhiều biến đổi, khối lượng giao dịch không nhiều trong tuần 
từ 8.500/CP đến 8.800/CP.  

- Cổ  phiếu Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) giá giao dịch trong tuần biến đổi  với biên độ rất mạnh và 
phụ thuộc nhiều vào thị trường niêm yết giá từ 32.500/CP đến 35.000/CP, khối lượng giao dịch rất nhiều. 

 - Các Ngân hàng khác khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh hơn so với tuần trước:  

+ Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương (TCB)  giá biến động từ 22.000/Cp đến  25.000/CP.    

+ Ngân Hàng Nhà Hà Nội (HBB) giá giao dịch không biến đổi nhiều từ 11.400/CP đến 12.800/CP, khối 
lượng giao dịchkhông nhiều lắm. 

+ Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) giá giao dịch là không có nhiều biến đổi từ 13.000/CP đến 13.300/CP. 

+ Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội dư bán giá 7000/CP và khối lượng dư mua rất ít. 

- Cổ Phiếu Tài Chính Dầu Khí (PVFC) giá giảm cũng không có nhiều biến đổi và khối lượng giao dịch thành 
công cũng không nhiều từ 13.000/CP xuống 13.500/CP. 

- Cổ phiếu Tổng công ty Xây Dựng Việt Nam (Vinaconex) trong tuẩn có khôi lượng khớp lệnh cũng khá lớn giá 
từ 15.500/CP đến 16.000/CP. 

- Các cổ phiếu còn lại không có nhiều giao dịch giá cũng không biến động nhiều. 

Định hướng : 

Thị trường OTC trong tuần này có khối lượng giao dịch cũng rất lớn, tuy nhiên các giao dịch vẫn tập trung vào 
khối ngân hàng, thị trường OTC biến đổi từng giờ theo sự chuyển biến của thị trường niêm yết, do đó thị trường 
thời điểm này là rất nhạy cảm, phụ thuộc rất nhiều vào những thông tin tích cực trên thị trường tài chính nói 
chung và thị trường chứng khoán niêm yết nói riêng. 

Một số chuyên gia dự đoán tuần sau thị trường OTC sẽ chuyển biến mạnh hơn, số lượng các cổ phiếu sẽ được 
giao dịch nhiều hơn và được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nữa như bất động sản, xuất nhập khẩu, vận tải ..., 
tính thanh khoản sẽ được cải thiện mạnh mẽ. 

Tâm lý nhà đầu tư đã dần bình ổn hơn, họ đã bắt đầu nghiên cứu và đầu tư vào các mã cổ phiếu của một số công 
ty có báo cáo tài chính tốt, kế hoạch kinh doanh tốt, minh bạch và đặc biệt có tính thanh khoản cao. 
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Nguồn: ECC 

VN-INDEX kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức 392,61 điểm và thị trường đã phản ứng tích cực với sự 
chuyển biến tích cực của các chỉ số cơ bản của nền kinh tế, lực cầu được cải thiện và sự hỗ trợ đáng kể của các 
mã blue-chip. Với diễn biến của thị trường trong những phiên giao dịch vừa qua cho thấy xu hướng tăng điểm là 
có cơ sở và đã được thử thách bằng diễn biến của 2 phiên giao dịch cuối tuần, tín hiệu tốt cho thị trường là đã có 
sự tăng mạnh giao dịch vào cuối phiên với khối lượng lệnh đặt mua lớn cho thấy khả năng tăng điểm vào những 
phiên kế tiếp là rất lớn. 

Theo quan sát đường RSI chu kỳ 14 ngày tuần này tiếp tục tăng, vượt qua vùng bán quá mức từ ngày 24/06 và 
hiện đang ở mức 42,19, điều này hàm ý mức độ quan của nhà đầu tư  đến thị trường đang tăng lên. Bên cạnh đó 
đường MFI thể hiện sự ra –vào của dòng tiền trên TTCK vẫn tiếp tục tăng từ đầu tuần và hiện ở mức 58,8 thể 
hiện dòng tiền đổ vào TTCK trong những ngày qua đang tăng lên. Chứng khoán tăng đỉểm vững vàng đã tạo tâm 
lý tốt cho NĐT do vậy dòng vốn vào thị trường tự tin hơn. 

Dải Bollinger Bands (BB) đang có xu hướng thu hẹp biên độ giao động của mình. Đường Vn-Index đã cắt đường 
trung bình của dải BB từ ngày 25/06 từ dưới lên và hiện đang nằm trên điểm giao cắt của 2 đường MA10 ngày và 
MA15 ngày cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. 

Đường chỉ báo MACD cũng đã có dấu hiệu cắt đường Signal và đi lên cho thấy thị trường trong dài hạn có xu 
hướng tăng bền vững theo xu hướng hiện tại. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những tín hiệu ban đầu vì hiện tại MACD 
vẫn đang có giá trị âm (-18,16). 

Chứng khoán phục hồi đã tác động tích cực đến tâm lý của NĐT, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn tiếp tục có 
những phiên tăng điểm và những phiên điều chỉnh theo chu kỳ hiện thực hóa lợi nhuận của các NĐT nhưng xu 
thế tăng điểm có lẽ vượt trội hơn vì nhiều lý do. Sức cầu đã tăng đáng kể, tức là thị trường đã tìm được người 
mua bên cạnh đó NĐTNN vẫn duy trì mua ròng và các biện pháp kiềm chê lạm phát của Chính phủ đang phát 
huy hiệu quả. 
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Ngày THẾ GIỚI TRONG TUẦN 

26.6 Thế giới trước đợt tăng giá mới: 
Tập đoàn hóa chất Dow, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất Mỹ, tuyên bố sẽ tăng giá đến 25% vào tháng 7. 
Tập đoàn Posco của Hàn Quốc, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, hôm 24/6 cho biết sẽ nâng giá 
sản phẩm lên hơn 20%. 

26.6 Ngày 22/6, Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Tôn Chính Tài cho biết, dự kiến sản lượng lương thực vụ Hè năm 
nay của Trung Quốc sẽ vượt mức 120 triệu tấn, tăng 2,5 triệu tấn so với vụ Hè năm ngoái. Đây là năm thứ 5 liên 
tiếp Trung Quốc được mùa lương thực vụ Hè kể từ năm 1949. 

27.6 Ngày 26/6, giá dầu thế giới vượt mốc 140 
USD/thùng sau khi OPEC dự báo giá dầu sẽ tiếp tục 
tăng và Libya tuyên bố có thể cắt giảm sản lượng 
dầu. Ngày 27/6 giá dầu gần chạm mốc 143 USD/th. 

Giá dầu có thể tăng lên đến 150-170 USD/thùng trong mùa 
hè này.  (Ông Chakib Khelil, Chủ tịch OPEC) 
Với tình hình giá dầu như vậy, lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng 
hơn nữa trên phạm vi toàn cầu. 

 VIỆT NAM TRONG TUẦN 

23.6 Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) 
đã ký hợp đồng khung với hai công ty là PT Berau 
Indonesia và Maintime Hong Kong tại Indonesia, để 
mua than cho dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 với sản 
lượng 3,5 triệu tấn. 
Ngoài đàm phán tại Indonesia, TKV cũng đã cử các 
đoàn đi khảo sát ở Úc để xúc tiến nhập khẩu than 
cho các dự án nhiệt điện. 

Một số mặt hàng vốn là sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh 
của VN đã và dần chuyển sang phải nhập khẩu: Muối, 
than, dầu thô…và trong tương lai có thể sẽ phải nhập 
khẩu…nguyên liệu ”cá ba sa”. 

23.6 TT BĐS vừa trải qua giai đoạn phát triển “bong 
bóng”, giá bị đẩy cao do đầu cơ. 
Thị trường bất động sản không đóng băng mà đang 
trở về quỹ đạo thật của nó, giá sẽ tiếp tục giảm mạnh 
trong thời gian tới. 
(Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng BXD.) 

23.6 Thành phố Thái Nguyên đã chính thức đề nghị rút 
giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH INTRA 
Việt Nam thuộc Tập đoàn INTRA (Nhật Bản), chủ 
đầu tư dự án phát triển Hồ điều hòa Xương Rồng và 
khu đô thị mới, vì lý do không chứng minh được khả 
năng huy động tài chính.. Đây là một trong những 
dự án lớn của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, có 
tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. 

 
Thị trường BĐS vẫn tiếp tục chiều hướng đi xuống. Theo 
nhận định của các chuyên gia trong ngành BĐS, trong thời 
gian sắp tới hàng loạt các công ty BĐS sẽ gặp khó khăn về 
vốn và nhiều công ty sẽ có nguy cơ phá sản vì không có 
phương án giải quyết (dự án đã triển khai, không tìm được 
khách hàng và không có khả năng hoặc không chịu đựng 
được lãi suất vay vốn, không có khả năng trả lãi và vốn vay 
NH). 

24.6 Bộ Tài chính dự kiến đưa 14 mặt hàng, dịch vụ vào 
diện bình ổn giá. Trong danh mục này, ngoài xăng, 
dầu, xi măng, thép…có thêm những mặt hàng mới 
như thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, muối 
ăn, sữa bột cho trẻ em… Bên cạnh đó, có tới 21 
hàng hoá, dịch vụ mà các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh phải có nghĩa vụ đăng ký giá như gạo, giấy 
(giấy in báo, giấy viết…), phân bón, khí hoá lỏng, 

Tuy nhiên nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng chính 
sách “phi thị trường” này không thể áp dụng được. Một số 
biện pháp kiềm chế giá bằng những mệnh lệnh trong một số 
thời điểm rõ ràng còn phản tác dụng, làm méo mó các quan 
hệ thị trường. Rõ nhất là với mặt hàng xi măng: các doanh 
nghiệp sản xuất xi măng được yêu cầu không tăng giá, 
nhưng do nguyên liệu đầu vào như clinker tăng gấp đôi… 
Với giá bán Nhà nước quy định, nhiều doanh nghiệp nếu tiếp 
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nước sạch cho sản xuất, kinh doanh… Có năm nhóm 
hàng, dịch vụ phải kê khai giá như gạch xây dựng, 
dịch vụ cảng biển, dịch vụ tại cảng hàng không sân 
bay, cước vận chuyển hành khách bằng đường bộ, 
thuốc phòng chữa bệnh cho người. 
(Dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định số 
170/2003/NĐ-CP)  (SGTT)  

tục sản xuất, bán ra sẽ bị lỗ (do giá thành sản xuất cao hơn 
giá bán) nên họ chọn cách… tạm dừng sản xuất. Khi đó TT 
sẽ thiếu hàng và giá cả sẽ tăng vọt, tình trạng đầu cơ sẽ xảy 
ra. Với hàng chục vạn doanh nghiệp, hàng triệu hộ kinh 
doanh cá thể... các cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường 
của Bộ Tài chính và Bộ Công thương khó làm xuể việc tập 
hợp, thống kê, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh làm các bản kê khai, đăng ký giá, niêm yết giá… 

24.6 Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giữ ổn định giá điện, 
nước sạch và cước vận chuyển xe buýt công cộng 
đến hết năm 2008. Xăng dầu sẽ được đảm bảo đủ, 
tuy nhiên giá sẽ được điều chỉnh theo lộ trình. 

Giá xăng dầu không được đưa vào danh mục bình ổn giá. 
Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, giá dầu thế giới tiếp tục 
tăng trong thời gian tới. Hiện giá xăng, dầu trong nước thấp 
hơn khoảng 30% so với giá thế giới. 

24.6 Tôi cho rằng, có một bài học lịch sử mà Việt Nam cần ghi nhớ là: Nếu không giải quyết nhanh bằng những biện 
pháp mạnh, tình hình sẽ lan rộng và nhanh, giống như Thái Lan cách đây hơn một thập kỷ. 
Liên quan tới vấn đề chỉ số tăng trưởng của Việt Nam, nếu cả năm có thể đạt 7% như  ngài Thủ tướng vừa nói, theo 
tôi, cần giảm tăng trưởng thêm nữa, vì giữ tăng trưởng đó, có thể là một tín hiệu sai cho các nhà đầu tư. 
Cũng như Mỹ, kinh tế thế giới cũng theo chiều hướng: thị trường BĐS bùng phát sau đó chững lại, nổ bong bóng. 
Chờ đợi dấu hiệu tốt từ thị trường BĐS mới mong kinh tế thế giới phục hồi. 
TT BĐS ở TP.HCM cũng đang giảm mạnh, và theo Alan Greenspan thì Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh chung 
của tình hình toàn cầu. 
(Trích hội đàm Alan Greenspan, cựu FED với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.) 

25.6 Chính phủ Việt Nam tạm thời rút giấy phép, 
ngừng không cho nhập khẩu vàng thêm nữa. 
Reuters & FT 

Theo ước tính từ đầu năm 2008 đến nay VN đã chi ra trên 5 
tỷ USD để nhập 62 tấn vàng, và hiện giờ tái xuất để thu về 
ngoại tệ. 

25.6 Tại các siêu thị ở Hà Nội, nhiều loại thực phẩm, trái cây sau thời gian dài sốt giá, đang giảm trung bình 10-20%, một 
phần do nguồn cung được đảm bảo, hơn nữa nhiều loại trái cây đang vào vụ. Gạo và rau là hai mặt hàng có giá giảm 
nhiều nhất và lượng tiêu thụ tăng mạnh. Riêng gạo giảm so với tháng trước 20-30%. Giá thịt lợn, thịt gà, một số loại 
cá, ngao, tôm sú ...tại nhiều siêu thị cũng giảm giá so với tháng trước, bình quân 10%. 

26.6 Chưa có ngân hàng Thương mại cổ phần nào bị xếp vào loại yếu kém phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Ngân 
hàng Nhà nước không có chủ trương buộc một số ngân hàng sáp nhập, hợp nhất và sẽ hỗ trợ các ngân hàng có khó 
khăn chi trả tạm thời, không để ngân hàng nào bị mất thanh khoản trong hoạt động. 
(Vneconomy). 

26.6 Nguyên liệu của ngành dược hiện nay tăng gấp 1,5-2 
lần so với đầu năm. Dự báo, sau tháng 7, giá nguyên 
liệu sản xuất dược phẩm còn có thể tăng thêm từ 10-
15%. 

Dự kiến sau 30/6 giá thuốc tân dược sẽ tăng, tuy nhiên nếu 
CP bình ổn giá thuốc (không tăng bù được so với giá nguyên 
liệu) rất có khả năng nhiều công ty sản xuất dược phẩm sẽ 
gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sản xuất cầm 
chừng dẫn đến khan hiếm thuốc. Và vòng luẩn quẩncó thể  
lại có thể xảy ra như với gạo, xi măng đợt vừa qua..  

26.6 Biên độ giao dịch tỷ giá giữa VND/USD được điều chỉnh lên +/-2% thay cho mức +/-1% và có hiệu lực từ 
27.6.2008. (Quyết định số 1436 QĐ/NHNN) 

26.6 Ngày 20/6/2008, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty cổ phần 
chứng khoán Tân Việt (TVSI) chào bán 3.840.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ, trong đợt phát hành cổ 
phần tăng vốn điều lệ lên 128 tỷ đồng cho Công ty VietBridge được thành lập tại British Virgin Island.

26.6 Từ ngày 1/7/2008, lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng VND dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 
17/3/2008 (theo Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13/2/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) sẽ tăng từ 
7,8%/năm lên 13%/năm, áp dụng đối với thời hạn thanh toán còn lại của tín phiếu.  
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(Quyết định số 1435/QĐ-NHNN) 

26.6 “Thực tế là chiều nay, Ngân hàng Ngoại thương đã 
mua vào với giá 17.000 đồng và nhiều doanh nghiệp 
đã đến bán ngoại tệ cho ngân hàng”. 
(Ông Nguyễn Văn Giàu – TĐ NHNN) 

Biên độ tỷ giá giao dịch tăng từ 1% lên 2% từ 27.6.08, tức 
biên độ ngày 26 vẫn là 1%. Ngày 26.6.08 tỷ giá của NHNN 
16,451 VND/USD – với biên độ 1% thì giá trong khoảng 
(16,256-16,615) VND/USD.  

27.6 Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 53 bộ hồ sơ xin 
hoạt động ngân hàng, trong đó 23 bộ của các pháp 
nhân trong nước. 2 ngân hàng cổ phần trong nước đã 
được cấp phép và đi vào hoạt động mới đây là Tiên 
Phong và Liên Việt, với số vốn điều lệ lần lượt là 
1.000 tỷ và 3.300 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đã 
tiếp nhận 53 bộ hồ sơ xin hoạt động ngân hàng, 
trong đó 23 bộ của các pháp nhân trong nước. 2 
ngân hàng cổ phần trong nước đã được cấp phép và 
đi vào hoạt động mới đây là Tiên Phong và Liên 
Việt, với số vốn điều lệ lần lượt là 1.000 tỷ và 3.300 
tỷ đồng. (Ông Nguyễn Văn Giàu – TĐ NHNN) 

27.6 Ocean Bank nâng lãi suất huy động tối đa lên 
19%/năm,  từ ngày 26.6.08 (www.oceanbank.vn). 

Với mục tiêu giảm tăng trưởng nóng tín dụng, hoạt động 
giám sát các NHTM đang là gánh nặng của NHNN, thì việc 
gia tăng số lượng NHTM trong ngắn hạn là việc làm cần cân 
nhắc thận trọng. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì NHNN 
nên dừng cấp mới giấy phép thành lập ngân hàng trong thời 
gian ngắn trước mắt để tập trung vào việc ổn định các hoạt 
động của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn rất khó khăn 
đang chờ trước mắt. 
Hiện NHNN chưa có biện pháp nào để kiềm chế cuộc đua lãi 
suất của các NH. Với lãi suất vay tối đa 21%/năm thì với 
việc huy động đến 19%/năm, khó có thể đảm bảo NH “có lợi 
nhuận” 

27.6 VnIndex kết thúc 1 tuần với 5 phiên tăng điểm liên tục và tính thanh khoản của thị trường được cải thiện.  

(Nguồn: Reuters, Bloomberg, CNN, CNBC, FT, AP, Vneconomy, ĐTCK, TTXVN, Bộ KHĐT, TC, SSC, HASTC, HOSE, 
VNE,VNS …  ). 
 

Nhận định TTCK tuần sau: 

Tuần qua TT đón nhận 1 số tin tốt: các chỉ số lạm phát, CPI đã được công bố và có sự cải thiện. Kết quả chuyến 
công du Mỹ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hứa hẹn nhiều thông tin tốt trong thời gian tới.  

Hơn nữa, giá CP cũng xuống quá đà. Đấy là những thông tin hỗ trợ cho VnIndex tăng liên tục trong 5 phiên trong 
tuần, tính thanh khoản của thị trường được duy trì và khối NĐT nước ngoài vẫn mua ròng CP.  

Theo logic, khi lãi suất cơ bản VND được tăng từ 12% lên 14%, lãi suất tiết kiệm được tăng đến 17-18% sẽ là 
động lực để hút tiền từ CK sang gửi NH. Tuy nhiên hiện tượng này chưa xảy ra. Niềm tin của NĐT đã được khôi 
phục đáng kể: Chính phủ cam kết bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; Nhập siêu được cải thiện; FDI đăng ký gia 
tăng; NHNN đảm bảo cho sự an toàn hoạt động của khối NHTM; Các tổ chức nước ngoài dừng tấn công  hội 
đồng” vào VN, đã có những tổ chức đưa ra các tín hiệu và hành động tích cực hơn đối với VN (CTCK Daiwa 
đăng ký mua SSI để tăng % sở hữu); Với các tín hiệu đó, tình hình kinh tế VN nói chung và TTCK nói riêng có 
thể sẽ được cải thiện trong thời gian tới. 

Tuy nhiên những khó khăn lớn vẫn còn hiện hữu trước mắt: Khả năng xuống dốc TT BĐS, rủi ro tín dụng BĐS 
của các NH, giá dầu thế giới dự báo sẽ gia tăng, kết quả SXKD lợi nhuận quý 2 của nhiều DN sẽ có sự giảm sút. 
Đấy là những lực cản cơ bản cho việc đảm bảo TTCK có thể phục hồi một các bên vững. 

Dự báo tuần sau: TTCK thực sự chưa có những yếu tố rõ ràng để củng cố  xu thế tăng điểm tiếp tục,tuy nhiên có 
khả năng  VnIndex vẫn tăng điểm vào phiên đầu tuần, dự báo sẽ có những phiên xả hàng trong tuần sau và, thị 
trường điều chỉnh. (Khi có những thông tin “sớm” dự kiến kết quả quý 2 của một số DN và khả năng tăng giá 
một số mặt hàng sau 30.6). 
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TÂM ĐIỂM TUẦN 

 NĐTNN VỚI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 
 

Trái phiếu trên thị trường trong thời gian vừa qua gồm có hai loại là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh 
nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp thì có thể chia ra làm hai loại là trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không 
chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của doanh nghiệp sau một 
thời gian nhất định như trường hợp của trái phiếu VCB, ACB, CII,.. tuy nhiên trong báo cáo này chúng tôi sẽ 
không nhắc đến loại hình trái phiếu chuyển đổi này. 

Giao dịch trên thị trường trái phiếu gần đây có nhiều biến động, đặc biệt là hoạt động mua bán trái phiếu của các 
NĐTNN.  

Những yếu tố tác động lên thị trường trái phiếu 

Cũng như sự biến động của cổ phiếu, trái phiếu chịu tác động mạnh mẽ từ các chỉ số sức khỏe của nền kinh tế: 
tình hình lạm phát ở mức rất cao trong 6 tháng đầu năm, biến động của tỷ giá VND/USD và mức tín nhiệm của 
các tổ chức phát hành. Trong đó tỷ giá VND/USD có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến thị giá của trái phiếu, 
điều này có ý nghĩa đặc biệt với đối tượng là NĐTNN. Mức lãi suất của đồng USD khá thấp vào khoảng 5%/năm 
nhưng lãi suất của trái phiếu tại Việt Nam lại khá cao, đặc biệt là với trái phiếu có kỳ hạn từ 10 năm trở lên 
thường trên 10%/năm. Vì vậy nếu tỷ giá VND/USD giảm thì việc đầu tư vào trái phiếu tại Việt Nam sẽ mang lại 
mức lợi nhuận lớn cho NĐTNN. Tuy nhiên nếu giá USD/VND tăng mạnh thì sẽ mang lại rủi ro lớn cho NĐTNN. 

Diễn biến của lạm phát cũng rất phức tạp trong những tháng của QII. Mức tăng của lạm phát trong 4 tháng đầu 
năm ở mức độ rất cao, NHNN buộc phải sử dụng đến các biện pháp nhằm hạn chế sự lưu thông của tiền tệ bằng 
nhiều giải pháp khác nhau và một trong những giải pháp này là việc tăng lãi suất cơ bản từ mức 8,75%/năm lên 
mức 12%/năm vào ngày 19/05. Sau đó tiếp tục tăng lên mức 14%/năm với mục đích nhằm cố gắng đưa lãi suất 
huy động lên thành lãi suất huy động thực dương. Đồng thời với nó là lãi suất huy động vốn ở cả hai hệ thống 
NHTM quốc doanh và NHTM cổ phần đều tăng mạnh từ 9,5%/năm vào đầu năm nay lên mức trên 17%/năm.  

Bên cạnh đó, trong tháng 5, ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng uy tín nhất thế giới là Standard & Poor, Fitch 
và Moody đã hạ định mức tín nhiệm tín dụng của Việt Nam cũng như của các ngân hàng như BIDV, ACB và 
Techcombank từ mức độ ổn định xuống mức bất ổn. Thông thường với những đánh giá như vậy sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực đến việc phát hành trái phiếu ra thị trường Quốc tế. Và gần đây, tại diễn đàn trực tuyến với các nhà đầu 
tư quốc tế ngày 19/06 vừa qua, trước câu hỏi về khả năng huy động vốn quốc tế trong năm 2008, Bộ trưởng Tài 
chính Vũ Văn Ninh nói: “Chủ trương phát hành trái phiếu ra nước ngoài nhằm hai mục tiêu. Một là, tạo ra hình 
ảnh của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế, huy động thêm nguồn lực để phát triển vốn trong nước, trong điều 
kiện doanh nghiệp chưa trực tiếp tham gia được thị trường vốn quốc tế. Hai là, giúp doanh nghiệp làm quen và 
tiến tới tự huy động được vốn quốc tế. Tuy nhiên, trước mắt việc huy động vốn phải tạm dừng, khi điều kiện 
thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai”. 
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Diễn biến thị trường trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2008 

 
Tổng hợp giao dịch trái phiếu sàn HA 6 tháng đầu năm 

Đơn vị: đồng 
Chỉ tiêu Toàn thị trường GD NĐTNN 
  Khối lượng Giá trị Giá trị mua Giá trị bán 
Tháng 1 90,632,660 9,251,126,660,920 1,122,015,200,000 1,026,112,600,000
Tháng 2 95,000,000 9,494,072,850,000 3,245,600,200,000 3,015,387,200,000
Tháng 3 36,248,000 3,637,866,020,000 1,902,995,940,000 1,659,529,340,000
Tổng cộng 221,880,660 22,383,065,530,920 6,270,611,340,000 5,701,029,140,000
Tháng 4 63,712,100 6,165,876,212,500 699,951,050,000 735,579,100,000
Tháng 5 100,981,890 9,190,550,541,330 19,824,383,726,750 20,065,964,214,750
Tháng 6 195,660,414 16,849,041,518,460 7,464,829,757,460 11,077,930,886,230
Tổng cộng 360,354,404 32,205,468,272,290 27,989,164,534,210 31,879,474,200,980 

Nguồn:HASTC, ECC 
 

Tổng hợp giao dịch trái phiếu sàn HO 6 tháng đầu năm 
đơn vị: ngàn đồng 

Chỉ tiêu Toàn thị trường GD NĐTNN 
  Khối lượng Giá trị Giá trị mua Giá trị bán 
Tháng 1 10,135,905 1,028,964,000 188,559,550 450,111,561 
Tháng 2 21,906,037 2,258,543,000 358,456,000 0 
Tháng 3 12,486,000 1,233,341,000 963,811,800 301,779,100 
Tổng cộng 44,527,942 4,520,848,000 1,510,827,350 751,890,661 
Tháng 4 9,991,815 1,028,193,000 623,698,800 539,607,350 
Tháng 5 2,451,300 225,771,000 103,478,000 137,546,400 
Tháng 6 33,113,375 3,178,279,000 1,166,499,636 2,572,310,758 
Tổng cộng 45,556,490 4,432,243,000 1,893,676,436 3,249,464,508 

Nguồn: HOSTC, ECC 

 

Từ thống kê giao dịch trên chúng ta có thể thấy ngay rằng NĐTNN mua ròng trái phiếu vào trong giai 
đoạn 3 tháng đầu năm nhưng lại bán ròng khá mạnh trái phiếu trong giai đoạn từ tháng 4 trở lại đây. 
Điều này hoàn toàn phù hợp với biến động của lãi suất cơ bản cũng như của tỷ giá USD/VNĐ như 
chúng tôi đã phân tích ở trên. Cũng chú ý thêm rằng giá trung bình một trái phiếu(với mệnh giá 100.000 
VNĐ) trên sàn HA trong Quý I là trên 100.000 VNĐ thì giá trung bình một trái phiếu trên sàn này trong 
Quý II chỉ là dưới 90.000 VNĐ. Theo TBKTSG thì tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ đang lưu hành 
khoảng 15 tỷ USD, trong đó ước tính NĐTNN nắm giữ khoảng 3 tỷ USD và số trái phiếu này chủ yếu 
được mua từ giữa năm 2007 đến quý I năm 2008. Theo thống kế trên thì lượng bán net của NĐTNN từ 
đầu tháng 4 đến nay khoảng trên 5.200 tỷ VNĐ tương đương khoảng 300 triệu USD. Như vậy thực tế 
NĐTNN mới chỉ bán được khoảng hơn 10% lượng trái phiếu mà họ nắm giữ. 

Chú ý: trong bảng trên chúng tôi chỉ thống kê đến ngày 25/06/2008. 

Dự đoán diễn biến giao dịch trong thời gian tới 

Diễn biến giao dịch của thị trường trái phiếu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào hai yếu tố 
là lãi suất cơ bản và tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên các yếu tố có ảnh hưởng đến biến động của lãi suất 
cơ bản và tỷ giá USD/VND chính là lạm phát, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, tình hình cán 
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cân xuất nhập khẩu, dự trữ ngoại hối Quốc gia,… Mặc dù lạm phát trong tháng 6 đã giảm xuống mức 
2,14% so với 3,91% trong tháng 5 tuy nhiên với những áp lực về việc tăng giá một số mặt hàng thiết 
yếu như xăng dầu, than, sắt thép,.. trong thời gian tới thì áp lực về lạm phát vẫn còn khá mạnh. Tình 
hình nhập siêu trong tháng 6 cũng đã giảm xuống còn 1,3 tỷ USD tức là giảm khá mạnh so với con số 
trung bình trong 5 tháng đầu năm khoảng gần 3 tỷ USD. Nếu chúng ta duy trì và cải thiện được nhập 
siêu thì áp lực lên tỷ giá có thể được giảm đi. 
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HOSE TOP 10 CP TĂNG GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 
DPR 49,8 5,4 12,2% 
HPG 48,9 5,3 12,2% 
TSC 46,2 5,0 12,1% 
DPM 40,4 4,3 11,9% 
SSI 30,2 3,2 11,9% 
LBM 15,2 1,6 11,8% 
NHC 26,7 2,8 11,7% 
AGF 28,7 3,0 11,7% 
RAL 31,6 3,3 11,7% 
SAM 24,2 2,5 11,5% 

HASTC TOP 10 CP TĂNG GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 

VSP 46,3 7,90 20,6% 
S99 33,8 5,60 19,9% 
VCS 23,7 3,90 19,7% 
SD6 16,7 2,70 19,3% 
RCL 42,2 6,80 19,2% 
YSC 20,3 3,20 18,7% 
S64 14,6 2,20 17,7% 
MIC 62,6 9,20 17,2% 
SJE 14,3 2,10 17,2% 
SJM 11,7 1,70 17,0% 

HOSE TOP 10 CP GIẢM GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 
TTF 22,1 -2,7 -10,9% 
TTP 25,1 -3,0 -10,7% 
VHC 19,3 -2,3 -10,6% 
VIS 20,3 -2,4 -10,6% 
SC5 28 -3,3 -10,5% 
TMS 40,1 -4,4 -9,9% 
BBT 8 -0,8 -9,1% 
VKP 40,6 -3,4 -7,7% 
VTB 20 -1,5 -7,0% 
TCT 60 -4,5 -7,0% 

HASTC TOP 10 CP GIẢM GIÁ 
Mã CK Giá (ngđ) +/- (ngđ) +/- (%) 

HLY 28,0 -6,00 -17,6% 
CJC 19,6 -4,20 -17,6% 
KMF 14,5 -3,10 -17,6% 
VC3 16,9 -3,60 -17,6% 
VC6 14,0 -2,90 -17,2% 
S55 20,3 -4,10 -16,8% 
SD3 18,4 -3,70 -16,7% 
HCT 16,4 -2,80 -14,6% 
LTC 14,8 -2,40 -14,0% 
HPS 14,8 -2,40 -14,0% 

HOSE TOP 10 CP KLGD LỚN NHẤT 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
STB 9.106.988 9.738.500 18,93% 
DPM 4.690.740 3.559.460 6,92% 
SSI 8.932.970 1.787.180 3,47% 
VIC 2.972.555 1.639.300 3,19% 

PRUBF1 844.030 1.406.810 2,74% 
FPT 1.719.900 1.275.510 2,48% 
PPC 1.832.160 1.255.770 2,44% 
PET 746.680 1.228.140 2,39% 
REE 1.594.480 1.219.840 2,37% 
AGF 219.500 1.194.516 2,32% 

HASTC TOP 10 CP KLGD LỚN NHẤT 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 

ACB 1.448.100 3.008.400 10,37% 
PVS 1.773.200 2.589.300 8,93% 
KLS 928.700 2.375.100 8,19% 
PVI 868.200 2.053.600 7,08% 
SD7 1.153.100 1.251.200 4,31% 
PAN 242.800 871.600 3,01% 
NTP 329.100 855.600 2,95% 
BVS 601.900 849.700 2,93% 
TBC 154.300 709.500 2,45% 
HPC 226.900 709.400 2,45% 

HOSE TOP 10 CP GTGD LỚN NHẤT 
(ĐVT: triệu đồng) 

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
STB 192.995 202.553 13,87% 
VIC 234.509 143.423 9,82% 
DPM 177.412 143.229 9,81% 
FPT 89.780 62.564 4,28% 
PVD 73.638 55.094 3,77% 
SSI 249.420 51.906 3,55% 
HPG 39.565 49.054 3,36% 
VNM 58.571 42.202 2,89% 
AGF 5.470 35.122 2,41% 
REE 46.431 31.958 2,19% 

HASTC TOP 10 CP GTGD LỚN NHẤT 
(ĐVT: triệu đồng) 

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
ACB 65.722 134.273 21,95% 
PVS 40.784 62.488 10,22% 
PVI 18.249 43.872 7,17% 
BVS 19.083 25.434 4,16% 
SD7 26.365 24.619 4,02% 
NTP 9.315 24.451 4,00% 
KLS 9.628 23.488 3,84% 
PAN 5.442 20.267 3,31% 
HPC 4.481 12.429 2,03% 
SCJ 4.504 10.707 1,75% 
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HOSE TOP 10CP NĐTNN MUA-KLGD 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
DPM 2.047.870 1.064.670 29,91% 
PVD 853.270 495.530 63,92% 
HPG 540.430 469.970 45,73% 
VSH 583.480 457.520 49,11% 
PPC 664.870 406.250 32,35% 
SSI 5.455.700 394.240 22,06% 
FPT 707.640 393.670 30,86% 
VNM 457.910 302.790 70,35% 
KDC 230.200 234.420 80,48% 
DPR 65.600 227.530 50,09% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN MUA-KLGD 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

PVI 562.440 496.000 24,2% 
BVS 106.770 145.600 17,1% 
NTP 228.300 63.500 7,4% 
SD7 55.000 40.400 3,2% 
SD6 40.800 38.200 21,6% 
S64 10.500 33.200 23,6% 

PAN 22.100 29.000 3,3% 
NBC 245.600 28.200 11,4% 
SDJ 26.500 24.000 32,4% 
SCJ 700 20.800 7,6% 

HOSE TOP 10CP NĐTNN BÁN-KLGD 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
AGF 0 1.101.916 92,25% 
PET 101.270 337.220 27,46% 
PPC 749.970 255.150 20,32% 
MPC 62.120 249.350 76,35% 
VSH 568.040 239.790 25,74% 
KDC 25.390 224.430 77,05% 

VFMVF4 281.240 218.510 24,83% 
VFMVF1 200 137.480 12,49% 

FPT 221.740 136.910 10,73% 
SAM 298.420 110.250 18,37% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN BÁN-KLGD 
Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng

PVI 338.100 156.000 7,6% 
KLS - 60.000 2,5% 
CSG - 45.000 9,2% 
HPC 2.000 33.000 4,7% 
VC5 - 29.700 18,8% 
POT 200 20.000 7,9% 
PAN 2.600 10.000 1,1% 
SD9 500 7.500 1,5% 
BVS 29.400 4.800 0,6% 
S96 - 4.800 3,7% 

HOSE TOP 10CP NĐTNN MUA-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng) 

Mã CK Tuần 
trước Tuần này Tỷ trọng 

DPM 77.205 42.980 30,01% 
PVD 57.503 35.298 64,07% 
HPG 24.852 22.572 46,01% 
VSH 13.691 10.645 49,41% 
PPC 17.344 10.176 32,78% 
SSI 151.512 11.254 21,68% 
FPT 36.982 19.342 30,92% 
VNM 42.072 30.078 71,27% 
KDC 17.685 18.750 80,55% 
DPR 2.864 11.058 50,11%  

HASTC TOP 10CP NĐTNN MUA-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng) 

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
PVI 11.723 10.785 24,6% 
BVS 3.493 4.455 17,5% 
NTP 6.403 1.821 7,4% 
SCJ 25 838 7,8% 
NBC 7.425 829 11,6% 
SD7 1.253 804 3,3% 
PAN 463 691 3,4% 
SD6 522 624 21,7% 
VSP 557 559 8,6% 
S64 131 468 23,5% 

HOSE TOP 10CP NĐTNN BÁN-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng) 

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
AGF 0 32.462 92,43% 
PET 1.415 4.899 27,68% 
PPC 19.875 6.221 20,04% 
MPC 1.003 3.817 76,02% 
VSH 13.433 5.421 25,16% 
KDC 1.963 17.873 76,78% 

VFMVF4 2.252 1.541 25,03% 
VFMVF1 2 1.361 12,70% 

FPT 11.558 6.814 10,89% 
SAM 6.868 2.609 18,61% 

HASTC TOP 10CP NĐTNN BÁN-GTGD 
(ĐVT: triệu đồng) 

Mã CK Tuần trước Tuần này Tỷ trọng 
PVI 6.649 3.450 7,9% 
KLS 0 588 2,5% 
HPC 37 576 4,6% 
CSG 0 475 9,4% 
VC5 0 320 18,8% 
PAN 61 241 1,2% 
POT 2 228 7,8% 
KBC 34 173 3,1% 
BVS 902 144 0,6% 
SD9 7 122 1,5% 
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HOSE TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA 
LỚN NHẤT 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
SSI 11.336.220 23.387.990 4.898 
STB 21.377.870 15.744.960 2.273 
DPM 10.617.670 12.027.430 4.119 
PET 2.383.620 3.330.320 2.370 
HPG 2.793.110 2.868.570 2.758 
PVD 1.544.920 2.721.420 4.381 

PRUBF1 2.637.880 1.902.000 1.999 
PPC 2.102.840 1.900.650 2.276 

VFMVF1 1.561.970 1.857.500 2.632 
FPT 2.191.150 1.820.660 1.084 

HASTC TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA 
LỚN NHẤT 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
PVS 3.401.100 4.375.800 2.270 
ACB 3.222.300 4.137.200 1.908 
KLS 1.746.400 3.183.000 1.631 
PVI 1.394.000 2.562.900 1.766 
PAN 652.700 1.580.300 1.442 
SD7 1.756.300 1.514.400 1.346 
NTP 1.109.900 1.429.200 1.641 
BLF 1.134.900 1.265.200 1.883 
TBC 379.300 1.056.700 1.503 
BVS 828.200 1.040.600 1.882 

 

HOSE TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT BÁN 
LỚN NHẤT 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
STB 15.175.680 12.068.310 2.934 
VKP 4.670.060 4.935.150 6.172 
DPM 5.409.460 3.614.290 2.601 
REE 4.583.640 3.316.880 2.197 
SJS 3.487.880 3.314.190 1.874 

VFMVF4 6.226.170 3.076.950 7.511 
PPC 3.295.270 1.983.810 2.316 

PRUBF1 2.457.540 1.852.050 2.631 
FPT 3.410.690 1.821.590 1.329 
DQC 2.343.020 1.811.410 2.420  

HASTC TOP 10 CP KHỐI LƯỢNG ĐẶT BÁN 
LỚN NHẤT 

Mã CK Tuần trước Tuần này KL 1 lệnh 
ACB 3.153.000 3.343.600 2.226 
KLS 2.913.300 3.097.600 2.273 
PVS 2.917.700 2.589.300 2.055 
SD7 2.635.200 2.428.500 2.476 
PVI 1.882.400 2.053.600 1.733 
HPC 996.200 1.100.100 1.243 
BVS 1.202.200 1.030.800 1.663 
TBC 1.118.700 993.700 1.512 
PAN 800.200 871.600 1.147 
NTP 874.100 855.600 1.783 
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LỊCH SỰ KIỆN 

MCK Nội dung 
Ngày 
ĐKCC 

(**) 

Ngày GDKHQ 
(***) 

TGĐK và 
nộp tiền 
(****) 

Ngày thực 
hiện  (*) 

DRC Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100: 18 10/7/2008 8/7/2008 - 10/8/2008 

HMC Trả cổ tức đợt 1 năm 2008, 1.200đ/CP 9/7/2008 7/7/2008 - 30/07/2008 

VID Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 8/7/2008 4/7/2008 - 31/07/2008 

TYA Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 8/7/2008 4/7/2008 - 5/9/2008 

TYA Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức 
2007 8/7/2008 4/7/2008 - 18/07/2008 

TLC Trả cổ tức năm 2007, 600đ/CP 4/7/2008 2/7/2008 - 25/07/2007 

VTC Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 4/7/2008 2/7/2008 15/7- 8/8/08 29/08/2008 

VTC Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 4/7/2008 2/7/2008 - 29/08/2008 

SSC Trả cổ tức đợt 1 năm 2008, 600đ/CP 4/7/2008 2/7/2008 - 24/07/2008 

GHA Trả cổ tức năm 2007, 1.500đ/CP 30/6/2008 26/06/2008 - 22/07/2008 

HSC Trả cổ tức quý II/2008, 600đ/CP 30/6/2008 26/06/2008 - 22/07/2008 

TMS Trả cổ tức đợt 1 năm 2008, 700đ/CP 30/6/2008 26/06/2008 - 25/07/2008 

COM Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 27/6/2008 25/06/2008 - 30/07/2008 

COM Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm 27/6/2008 25/06/2008 - 10/7/2008 

BHS Lấy ý kiến cổ đông về ngành nghề kinh doanh của Công ty 27/6/2008 25/06/2008 - 7/7/2008 

MIC Chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 25/6/2008 23/06/2008 -  

MIC Lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm 25/6/2008 23/06/2008 - 3/7/2008 

TKU Trả cổ tức năm 2007, 500đ/CP 24/6/2008 20/06/2008 - 17/07/2008 

KBC Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 43% 20/6/2008 18/06/2006 -  

KBC Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 7% 20/6/2008 18/06/2008 -  

SD3 Trả cổ tức bằng tiền năm 2007, 600đ/CP 20/6/2008 18/06/2008 - 10/7/2008 

GIL Trả cổ tức đợt 1 năm 2008, 1.200đ/CP 20/6/2008 18/06/2008 - 10/7/2008 

SRB Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 18/6/2008 16/06/2008 - 10/7/2008 

NKD Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt, 900đ/CP 18/6/2008 16/06/2008 - 18/07/2008 

NKD Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:22 18/6/2008 16/06/2008 - 6/8/2008 

BMP Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 18/6/2008 16/06/2008 - 17/07/2008 

SGH Trả cổ tức đợt 2 năm 2007, 1.050đ/CP 18/6/2008 16/06/2008 - 4/7/2008 

SIC Trả cổ tức 2007, 600đ/CP 17/6/2008 13/06/2008 - 4/7/2008 

ST8 Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 16/6/2008 12/6/2008 - 1/7/2008 

SJM Trả cổ tức năm 2007, 800đ/CP 16/6/2008 12/6/2008 - 10/7/2008 

TTF Trả cổ tức đợt 2 năm 2007, 1000đ/CP 13/6/2008 11/6/2008 - 30/06/2008 

SGT Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 13/6/2008 11/6/2008 - 28/07/2008 

SGT Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản 13/6/2008 13/06/2008 - 11/6/2008 

MCP Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2, tỷ lệ 1:1 13/6/2008 11/6/2008 - 16/07/2008 

BLF Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2007, 1000đ/CP 12/6/2008 10/6/2008 - 30/06/2008 

BBS Trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2007, 530đ/CP 12/6/2008 10/6/2008 - 2/7/2008 

CSG Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt, 600đ/CP 12/6/2008 10/6/2008 - 27/06/2008 

TCM Trả cổ tức đợt 2 năm 2007, 700đ/CP 12/6/2008 10/6/2008 - 30/06/2008 

SJD Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 11/6/2008 9/6/2008 - 3/7/2008 

UIC Trả cổ tức năm 2007, 1.500đ/CP 6/6/2008 4/6/2008 - 27/06/2008 

SD9 Trả cổ tức bằng tiền năm 2007, 1.300đ/CP 6/6/2008 4/6/2008 - 4/7/2008 

SFI Trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 5/6/2008 3/6/2008 - 9/7/2008 

ALT Trả cổ tức đợt cuối năm 2007, 800đ/CP 5/6/2008 3/6/2008 - 7/7/2008 

DIC Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 3:2, 10.000đ/CP 28/5/2008 26/5/2008 11/6-2/7/08 30/07/2008 

SGC Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 28/5/2008 26/5/2008 - 18/07/2008 
S12 Trả cổ tức năm 2007, 1.500đ/CP 16/5/2008 14/5/2008 - 25/07/2008 
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Chú giải:   
  (*)  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiện là Ngày giao dịch dự kiến 
(**)  Ngày đăng ký cuối cùng 
(****)  Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm 
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KHUYẾN CÁO 
 

Bản báo cáo này được thực hiện độc lập, khách quan bởi Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Eurocapital dựa trên những nguồn thông tin tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không 
đảm bảo rằng mọi thông tin và dữ liệu được sử dụng trong báo cáo này đã hoàn toàn đầy đủ và 
chính xác. Những ý kiến trong bản báo cáo nào chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu 
bất kỳ một trách nhiệm nào đối với những kết quả từ việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội 
dung của bản báo cáo để kinh doanh. 
Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Eurocapital, không được dùng để bán. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin 
trong bản báo cáo này. 
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Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Thành Công, 25 Láng Hạ, Hà Nội 
Điện thoại: +844.514.4444  
Email: phantich@eurocapital.vn
Website: www.eurocapital.vn
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